
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 70 Ngõ 46 Phố Bằng B, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

21/08/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & KỸ THUẬT KIỀU GIA

0110456821

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:  Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện)

4659

5. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

7. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

8. Hoạt động tư vấn quản lý
(Loại trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý)

7020

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & KỸ 
THUẬT KIỀU GIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KIEU GIA COMMERCIAL SERVICES & 
TECHNICAL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 082.77.00.888
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

9. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Thiết kế xây dựng gồm Thiết kế kết cấu công trình; Thiết kế 
cơ - điện công trình; Thiết kế cấp - thoát nước công trình; Thiết 
kế xây dựng công trình giao thông; Thiết kế xây dựng công 
trình khai thác mỏ; Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - 
thoát nước; xử lý chất thải rắn; Thiết kế xây dựng công trình hạ 
tầng kỹ thuật; Thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông 
nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) 
- Khảo sát xây dựng gồm Khảo sát địa hình; Khảo sát địa chất 
công trinh 
- Giám sát thi công xây dựng gồm: Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Giám 
sát công tác xây dựng công trình giao thông; Giám sát công tác 
xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông 
thôn (thủy lợi, đê điều); Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình 
- Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; phân tích rủi ro và 
đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án; Xác định chỉ tiêu suất vốn 
đầu tư, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá 
xây dựng; Đo bóc khối lượng; Xác định, thẩm tra dự toán xây 
dựng; Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây 
dựng; Kiểm soát chi phí xây dựng công trình; Lập, thẩm tra hồ 
sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng, quy đổi vốn 
đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm 
thu bàn giao đưa vào sử dụng 
- Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn 
kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy 

7110

10. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
(Không bao gồm hoạt động của phòng thí nghiệm của Cảnh 
sát)

7120

11. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: 
- Trang trí nội thất
-  Thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 

7410

12. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

13. Sửa chữa thiết bị điện 3314

14. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

15. Xây dựng công trình điện 4221

16. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

17. Lắp đặt hệ thống điện 4321(Chính)

18. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 035094003005

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Thụy Sơn 1, Xã Tân Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Thụy Sơn 1, Xã Tân Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, Việt 
Nam

KIỀU TRỌNG LUÂN Nam
09/01/1994 Kinh Việt Nam

15/03/2019 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       035094003005
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Thụy Sơn 1, Xã Tân Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Thụy Sơn 1, Xã Tân Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, Việt 
Nam

Họ và tên:   KIỀU TRỌNG LUÂN Nam

09/01/1994 Kinh Việt Nam

15/03/2019 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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